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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

 

Thực hiện Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Nghị định số 

94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Quyết định số 54/2016/QĐ-

TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính Phủ về Ban hành Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về Quy chế phổ biến thông tin 

thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

thu thập, tổng hợp và thực hiện phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu 

thống kê cấp tỉnh tháng 12 năm 2022 (chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ trân trọng phổ biến tới các Quý cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân được biết và sử dụng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh; 

- CT, các PCT Cục Thống kê; 

- Các Phòng, CCTK thuộc CTK; 

- Trang TTĐT Cục Thống kê; 

- Lưu: VT, TH.  
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Nguyễn Hiền Minh 
  

 

 

 

 



Phụ lục 

PHỔ BIẾN THỐNG TIN THÁNG 12/2022 

(Kèm theo Công văn số         /CTK-TKTH ngày         /12/2022 của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ) 

 

STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

       

I CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG      

1 
Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 

tháng 12/2022 
Triệu đồng 445.627 124,6 Ước tính Cục Thống kê 

2 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 12/2022 % - 108,72 Ước tính Cục Thống kê 

3 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 12/2022 Triệu đồng 3.364.011,9 119,4 Ước tính Cục Thống kê 

4 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 12/2022 Triệu đồng 395.439,0 244,9 Ước tính Cục Thống kê 

5 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2022 % - 104,76 Ước tính Cục Thống kê 

6 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 12/2022 Triệu đồng 595.247,7 121,7 Ước tính Cục Thống kê 

7 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển tháng 12/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển tháng 12/2022 Nghìn lượt HK 1.757,0 123,6   

 Số lượt hành khách luân chuyển tháng 12/2022 Nghìn lượt HK.Km 110.362,5 126,2   

8 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển tháng 12/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 12/2022 Nghìn tấn 4.709,7 120,3   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 12/2022 Nghìn tấn.Km 504.755,9 118,0   

9 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông tháng 

12/2022 
   Ước tính 

Ban An toàn 

giao thông tỉnh 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 15 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 14 tháng báo cáo)      

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm tháng 12/2022 Vụ 7 63,6   

 Số người chết do tai nạn giao thông tháng 12/2022 Người 8 72,7   

 Số người bị thương do tai nạn giao thông tháng 12/2022 Người - -   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

10 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 12/2022    Ước tính 
Công an tỉnh, 

Cục Thống kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Số vụ cháy Vụ 2 33,3   

 Số vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 227 74,9   

11 Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại tháng 12/2022    Ước tính Cục Thống kê 

 (Kỳ báo cáo tính từ ngày 17 tháng trước tháng báo cáo đến ngày 16 tháng báo cáo)      

 Số vụ thiên tai Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng - -   

II CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ      

1 Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý IV năm 2022 Triệu đồng 11.913.264 17,7 Ước tính Cục Thống kê 

 Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2022 Triệu đồng 38.762.528 112,6   

2 Chỉ số sản xuất công nghiệp quý IV năm 2022 % - 113,28 Ước tính Cục Thống kê 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 % - 111,26   

3 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Giấy bìa các loại Ng.tấn 290 111,1   

 Bia các loại Tr.lít 85 99,9   

 Rượu các loại Ng.lít 9.680 95,8   

 Chè chế biến Ng.Tấn 48 90,6   

 Phân bón hóa học các loại Ng.tấn 900 103,0   

 Trong đó: NPK " 430 99,1   

 Cao lanh " 305 91,0   

 Xi măng " 1.545 102,4   

 Gạch xây Tr. viên 322 96,1   

 Gạch Ceramic Triệu m2 50 96,2   

 Mì chính Ng.tấn 50 146,2   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Dung lượng ắc quy Ng. KVA 33 113,8   

 Cát, sỏi, đá khai thác Ng.m3 3.860 81,5   

 Nhôm thành phẩm Ng.tấn 16 103,2   

 Vải thành phẩm Triệu m2 63 104,5   

 Sợi toàn bộ Ng.tấn 19 105,6   

 Quần áo may sẵn Triệu SP 226 100,4   

 Giầy thể thao Ng.đôi 11.650 122,0   

 Nước sinh hoạt Tr. m3 30 88,2   

 Sản phẩm điện tử Tr.SP 1.500 153,1   

4 Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý IV năm 2022 Triệu đồng 9.969.786 119,8 Ước tính Cục Thống kê 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2022 Triệu đồng 36.956.882 114,8   

5 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý IV năm 2022 Triệu đồng 1.157.070 245,2 Ước tính Cục Thống kê 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2022 Triệu đồng 3.659.325 181,4   

6 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý IV năm 2022 Triệu đồng 1.690.573 119,0 Ước tính Cục Thống kê 

 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải năm 2022 Triệu đồng 6.085.313 116,2   

7 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển quý IV năm 2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển quý IV 2022 Nghìn lượt HK 4.815,6 124,2   

 Số lượt hành khách luân chuyển quý IV 2022 Nghìn lượt HK.Km 300.283,0 126,3   

8 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển quý IV năm 2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển quý IV năm 2022 Nghìn tấn 13.368,6 117,3   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển quý IV năm 2022 Nghìn tấn.Km 1.440.926,5 116,4   

9 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển năm 2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Số lượt hành khách vận chuyển năm 2022 Nghìn lượt HK 16.949,6 117,3   

 Số lượt hành khách luân chuyển năm 2022 Nghìn lượt HK.Km 1.041.472,0 119,2   

10 Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển năm 2022    Ước tính Cục Thống kê 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển năm 2022 Nghìn tấn 47.767,9 112,0   

 Khối lượng hàng hóa luân chuyển năm 2022 Nghìn tấn.Km 5.203.822,3 112,5   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

11 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông quý IV năm 

2022 
   Ước tính 

Ban An toàn 

giao thông tỉnh 

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm quý IV năm 2022 Vụ 16 72,7   

 Số người chết do tai nạn giao thông quý IV năm 2022 Người 14 51,9   

 Số bị người thương do tai nạn giao thông quý IV năm 2022 Người - -   

12 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại quý IV năm 2022    Ước tính 
Công an tỉnh, 

Cục Thống kê 

 Số vụ cháy Vụ 5 71,4   

 Số vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng 517 160,1   

13 Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông năm 2022    Ước tính 
Ban An toàn 

giao thông tỉnh 

 Số vụ tai nạn giao thông, va chạm năm 2022 Vụ 57 93,4   

 Số người chết do tai nạn giao thông năm 2022 Người 53 94,6   

 Số bị người thương do tai nạn giao thông năm 2022 Người 25 75,8   

14 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại năm 2022    Ước tính 
Công an tỉnh, 

Cục Thống kê 

 Số vụ cháy Vụ 21 61,8   

 Số vụ nổ Vụ - -   

 Mức độ thiệt hại Triệu đồng >1.977 -   

III CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM      

1 Dân số trung bình năm 2022 Người 1.516.921 100,6 Ước tính Cục Thống kê 

 Mật độ dân số năm 2022 Người/km2 429,2 100,6   

2 Diện tích cây lâu năm năm 2022    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Diện tích chè hiện có năm 2022 Ha 14.798,0 96,0   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

 Thành phố Việt Trì Ha 5,0 61,2   

 Thị xã Phú Thọ " 236,5 100,6   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Huyện Đoan Hùng " 2.610,5 93,7   

 Huyện Hạ Hoà " 1.644,6 96,8   

 Huyện Thanh Ba " 1.366,3 97,8   

 Huyện Phù Ninh " 570,5 81,6   

 Huyện Yên Lập " 1.085,9 93,0   

 Huyện Cẩm Khê " 651,7 92,0   

 Huyện Tam Nông " 101,4 91,0   

 Huyện Lâm Thao " 4,1 97,6   

 Huyện Thanh Sơn " 2.490,2 100,0   

 Huyện Thanh Thuỷ " 202,1 90,2   

 Huyện Tân Sơn " 3.829,1 98,7   

 Diện tích sơn hiện có năm 2022 Ha 782,9 97,4   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

 Thành phố Việt Trì Ha - -   

 Thị xã Phú Thọ " 2,0 39,2   

 Huyện Đoan Hùng " - -   

 Huyện Hạ Hoà " - -   

 Huyện Thanh Ba " - -   

 Huyện Phù Ninh " - -   

 Huyện Yên Lập " 7,4 109,5   

 Huyện Cẩm Khê " 15,0 100,0   

 Huyện Tam Nông " 451,2 97,0   

 Huyện Lâm Thao " - -   

 Huyện Thanh Sơn " 225,9 98,2   

 Huyện Thanh Thuỷ " 41,7 78,7   

 Huyện Tân Sơn " 39,7 137,7   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

 Diện tích bưởi hiện có năm 2022 Ha 5.602,1 101,7   

 * Phân theo huyện, thành, thị      

 Thành phố Việt Trì Ha 95,2 96,8   

 Thị xã Phú Thọ " 53,0 97,9   

 Huyện Đoan Hùng " 2.644,5 102,7   

 Huyện Hạ Hoà " 259,6 111,9   

 Huyện Thanh Ba " 238,4 93,6   

 Huyện Phù Ninh " 307,8 102,9   

 Huyện Yên Lập " 496,3 102,3   

 Huyện Cẩm Khê " 127,5 90,1   

 Huyện Tam Nông " 169,4 101,1   

 Huyện Lâm Thao " 64,5 100,0   

 Huyện Thanh Sơn " 813,1 101,0   

 Huyện Thanh Thuỷ " 179,7 99,6   

 Huyện Tân Sơn " 153,1 102,1   

3 Năng suất cây lâu năm năm 2022    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Năng suất chè năm 2022 Tạ/Ha 122,5 100,1   

 Năng suất sơn năm 2022 " 5,59 99,5   

 Năng suất bưởi năm 2022 " 122,2 102,2   

4 Sản lượng cây lâu năm năm 2022    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Sản lượng chè búp tươi năm 2022 Tấn 177.534,7 96,   

 Sản lượng sơn năm 2022 " 385,2 94,6   

 Sản lượng bưởi năm 2022 " 52.127,1 116,5   

5 Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ năm 2022    Sơ bộ Cục Thống kê 

 Sản lượng gỗ năm 2022 M³ 740.015,0 103,1   

 Sản lượng củi năm 2022 Ste 93.734,0 109,0   
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STT Thông tin phổ biến Đơn vị tính Giá trị 
So cùng 

kỳ (%) 

Mức độ 

hoàn chỉnh 
Nguồn số liệu 

6 Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2022 Ha 11.078,5 99,0 Sơ bộ Cục Thống kê 

 * Phân theo huyện, thành, thị      

 Thành phố Việt Trì Ha 569,7 91,6   

 Thị xã Phú Thọ " 254,2 96,4   

 Huyện Đoan Hùng " 615,6 96,8   

 Huyện Hạ Hoà " 1.659,9 101,9   

 Huyện Thanh Ba " 790,2 99,8   

 Huyện Phù Ninh " 536,2 102,6   

 Huyện Yên Lập " 598,3 99,0   

 Huyện Cẩm Khê " 1.881,3 101,2   

 Huyện Tam Nông " 1.147,2 96,6   

 Huyện Lâm Thao " 772,9 97,0   

 Huyện Thanh Sơn " 501,2 98,7   

 Huyện Thanh Thuỷ " 1.435,6 97,3   

 Huyện Tân Sơn " 316,1 101,4   

7 Sản lượng thủy sản năm 2022 Tấn 43.067,3 103,0 Sơ bộ Cục Thống kê 

 Sản lượng thủy sản khai thác năm 2022 " 2.715,1 104,2   

 Sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 2022 " 40.352,1 102,9   

 Trong đó:      

 Sản lượng cá Tấn 40.174,1 103,3   

 Sản lượng tôm " 83,6 105,8   

 Sản lượng thủy sản khác " 94,4 43,2   
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